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PHẦN 1 TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	905
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	B

	907
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	B

	906
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	A
	C
	B

	908
	D
	D
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	B


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
	Đề\câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	905
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	S
	D
	S

	907
	D
	D
	S
	D
	S
	S
	S
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	S

	906
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S

	908
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	S
	D


PHẦN III. Tự luận
ĐỀ 905,907
Câu 1. Cây trồng bị sâu hại thường có những biểu hiện như thế nào? Làm thế nào để phòng trừ được các loại sâu hại cây trồng một cách hiệu quả nhất?
Lời giải:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Sâu hại Là các loài côn trùng gây hại các bộ phận của cây trồng như thân, lá, hoa, quả, rễ. 
	(0.25đ)

	
	Biểu hiện của cây trồng bị sâu hại 
- Lá thủng
- Cây khô héo, chết, hạt lép, hạt bị hỏng.
	(0.25đ)


	
	Để phòng trừ sâu hiệu quả cần 
- Vệ sinh đồng ruộng
- Dùng thuốc trừ sâu
- Dùng bẫy 
- Dùng chế phẩm sinh học, …
	(0.5đ)



Câu 2. Chế phẩm vi sinh vật trong phòng trừ sâu, bệnh hại là gì? Gồm những loại nào và sử dụng như thế nào? 
Lời giải:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a
	Chế phẩm vi sinh vật trong phòng trừ sâu, bệnh hại : Là sản phẩm có chứa vsv có khả năng gây độc hại cho sau hại cây trồng, làm sâu bị yếu, hoạt động chậm và chết
	(0.5đ)


	b
	1. Chế phẩm vi khuẩn 
+ Cách sử dụng: 
- Pha theo hướng dẫn
- Phun, rắc trực tiếp lên bộ phận bị sâu khi sâu non mới nở
- Hiệu quả cao với sâu róm hại thông, sâu tơ, sâu khoang hại rau
	(0.5đ)


	
	2. Chế phẩm virus
+ Cách sử dụng:
- Phun trực tiếp lên cây bị hại
- Dùng để phòng trừ sâu hại bông, thuốc lá, sâu róm hại thông
	(0.5đ)


	
	3. Chế phẩm nấm
+ Cách sử dụng:
- Phun trực tiếp lên cây bị hại
- Dùng để phòng trừ sâu hại bông, thuốc lá, sâu róm hại thông
	(0.5đ)



ĐỀ 906,908.
Câu 1. Cây trồng bị bệnh thường có đặc điểm gì? Làm thế nào để phòng trừ một số bệnh ở cây trồng?
Lời giải:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Bệnh la: Là các loài nấm, vi khuẩn, virus, … gây hại đến chức năng sinh lí, cấu tạo mô của cây trồng, làm cây phát triển không bình thường.
	0.25

	
	Đặc điểm cây trồng bị bệnh:
- Trên lá có đốm, vết bệnh
- Vỏ thân phía gốc xù xì
	0.25

	
	Biện pháp phòng trừ:
- Sử dụng giống chống bệnh, khỏe
- Vệ sinh đồng ruộng
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
- Dùng chế phẩm vi sinh vật
	


Câu 2. Chế phẩm vi sinh vật trong phòng trừ sâu, bệnh hại là gì? Gồm những loại nào và sử dụng như thế nào? 
Lời giải:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a
	Chế phẩm vi sinh vật trong phòng trừ sâu, bệnh hại : Là sản phẩm có chứa vsv có khả năng gây độc hại cho sau hại cây trồng, làm sâu bị yếu, hoạt động chậm và chết
	(0.5đ)


	b
	1. Chế phẩm vi khuẩn 
+ Cách sử dụng: 
- Pha theo hướng dẫn
- Phun, rắc trực tiếp lên bộ phận bị sâu khi sâu non mới nở
- Hiệu quả cao với sâu róm hại thông, sâu tơ, sâu khoang hại rau
	(0.5đ)


	
	2. Chế phẩm virus
+ Cách sử dụng:
- Phun trực tiếp lên cây bị hại
- Dùng để phòng trừ sâu hại bông, thuốc lá, sâu róm hại thông
	(0.5đ)


	
	3. Chế phẩm nấm
+ Cách sử dụng:
- Phun trực tiếp lên cây bị hại
- Dùng để phòng trừ sâu hại bông, thuốc lá, sâu róm hại thông
	(0.5đ)
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ĐÁP ÁN  

TRƯ ? NG THPT QU ?   SƠN   T ? : HOÁ  –   SINH  -   CNNN    HƯ ? NG D ? N CH ? M     KI ? M TRA  GI ? A K ?   II -   NĂM H ? C 20 25 - 202 6   Môn:  CÔNG NGH ?   –   L ? p  10                                                          

PH ? N 1  TR ? C NGHI ? M NHI ? U PHƯƠNG ÁN L ? A CH ? N  

Đ ? \ câu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

905  D  C  B  C  B  A  B  D  D  A  A  B  

907  C  D  D  A  C  A  B  C  B  A  D  B  

906  C  B  D  C  D  D  A  C  A  A  C  B  

908  D  D  A  A  D  C  A  A  D  C  D  B  

PH ? N II. TR ? C NGHI ? M ĐÚNG  –   SAI  

Đ ? \ câu  1a  1b  1c  1d  2a  2b  2c  2d  3a  3b  3c  3d  4a  4b  4c  4d  

905  D  D  S  D  S  D  D  D  S  D  D  D  S  S  D  S  

907  D  D  S  D  S  S  S  D  S  D  D  D  D  D  D  S  

906  D  D  S  D  D  S  D  D  S  D  S  D  D  D  D  S  

908  D  D  S  D  S  D  D  D  D  S  D  D  S  D  S  D  

PH ? N III. T ?   lu ? n   Đ ?   905,907   Câu  1 .   Cây tr ? ng b ?   sâu h ? i thư ? ng có nh ? ng bi ? u hi ? n như th ?   nào? Làm th ?   nào đ ?   phòng  tr ?   đư ? c các lo ? i sâu h ? i cây tr ? ng m ? t cách hi ? u qu ?   nh ? t?   L ? i gi ? i:  

Câu  N ? i dung  Đi ? m  

 Sâu h ? i  Là các loài côn trùng gây h ? i các b ?  ph ? n c ? a cây tr ? ng như thân,  lá, hoa,  qu ? , r ? .    (0.25đ)  

 Bi ? u hi ? n c ? a cây tr ? ng b ?  sâu h ? i     -   Lá th ? ng   -   Cây khô héo, ch ? t, h ? t lép , h ? t b ?  h ? ng.  (0.25đ)    

 Đ ?  phòng tr ?  sâu hi ? u qu ?  c ? n     -   V ?  sinh đ ? ng ru ? ng   -   Dùng thu ? c tr ?  sâu   -   Dùng b ? y     -   Dùng ch ?   ph ? m sinh h ? c, …  (0.5đ)    

C âu 2 .   Ch ?   ph ? m vi sinh v ? t trong phòng tr ?  sâu, b ? nh h ? i là gì? G ? m nh ? ng lo ? i nào và s ?   d ? ng như th ?  nào?     L ? i gi ? i:  

Câu  N ? i dung  Đi ? m  

